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ĐÁP ÁN 

Toán 

Thực hành xem đồng hồ (tt) ( trang 125 ) 

   Bài tập 1: 

a) An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút 

b) An đến trường lúc 7 giờ 12 phút  

c) An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút 

d) An ăn cơm chiều lúc 18 giờ kém 15 phút 

e) An ăn cơm chiều lúc 20 giờ 7 phút 

d) An đang ngủ lúc 22 giờ kém 5 phút 

   Bài tập 2: 

- Đồng hồ A - Đồng hồ I 

- Đồng hồ B - Đồng hồ H 

- Đồng hồ C - Đồng hồ K 

- Đồng hồ D - Đồng hồ M 

- Đồng hồ E - Đồng hồ N 

- Đồng hồ G - Đồng hồ L 

*********************** 

Toán 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( trang 128 ) 

   Bài tập 1: 

Số viên thuốc  mỗi vỉ có là: 

24 : 4 = 6 (viên thuốc) 

3 vỉ  có số viên thuốc là: 

6 x 3 = 18 (viên thuốc) 

Đáp số: 18 viên thuốc. 

   Bài tập 2: 

Số ki-lô-gam gạo mỗi bao có là: 

28 : 7 = 4 (kg) 

5 bao đựng được số ki-lô-gam gạo là: 

4 x 5 = 20 (kg) 

Đáp số: 20 kg. 
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Toán 

Luyện tập ( trang 129 ) 

   Bài tập 1: 

Mỗi lô đất có số cây là: 

2032 : 4 = 508 (cây) 

Đáp số: 508 cây. 

Bài tập 2: 

Mỗi thùng có số quyển vở là: 

2135 : 7 = 305 (quyển) 

5 thùng có số quyển vở là: 

305 x 5 = 1525 (quyển) 

Đáp số: 1525 quyển. 

*********************** 

Toán 

Luyện tập ( trang 129 ) 

   Bài tập 1:  

Mua một quả trứng như thế hết số tiền là: 

   4500 : 5 = 900 (đồng) 

Mua ba quả trứng như thế hết số tiền là: 

   900 x 3 = 2700 (đồng) 

              Đáp số: 2700 đồng. 

   Bài tập 2: 

Mỗi căn phòng cần số viên gạch lát nền là : 

   2550 : 6 = 425 (viên) 

7 căn phòng như thế cần số viên gạch lát nền là : 

    425 x 7 = 2975 (viên) 

        Đáp số: 2975 viên. 

************************** 

Tiền Việt Nam ( trang 130 ) 

   Bài tập 1: 

a) Chú lợn a có 6200 đồng. 

b) Chú lợn b có 8400 đồng. 

c) Chú lợn c có 4000 đồng. 

Bài tập 2: 

a) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng. 

b) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng. 

c) Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng. 
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d) Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để 

được 5000 đồng. 

    Hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để 

được 5000 đồng. 


